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BM1. BỘ SỐ LIỆU CƠ BẢN 
VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
TỘI PHẠM MA TÚY TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH LỤC
(Kèm theo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Thời gian từ 15/12/2023 đến 14/6/2024)

	STT
	Chỉ tiêu thống kê
	6 tháng 
đầu năm 2024
	So sánh cùng kỳ
(theo đơn vị đếm)

	I
	Tội phạm và VPPL về ma túy
	
	

	1
	Kết quả bắt giữ
	Kết quả
	Chỉ tiêu được giao
	

	
	Tổng số vụ bắt giữ
	
	
	

	
	+ Câp tỉnh
	
	
	

	
	+ Cấp huyện
	11
	21
	

	
	+ Cấp xã
	17
	31
	

	2
	Tổng số đối tượng 
	
	
	

	
	+ Câp tỉnh
	
	
	

	
	+ Cấp huyện
	16
	
	

	
	+ Cấp xã
	17
	
	

	3
	Vật chứng
	
	

	
	+ Số heroin thu giữ (kg)
	7,519g
	1,055

	
	+ Số thuốc phiện thu giữ (kg)
	
	

	
	+ Số MTTH thu giữ (kg)
	0,197g
	7,318g

	
	+ Số cần sa thu giữ (kg)
	
	

	
	+ Số cocain thu giữ (kg)
	
	

	
	+ Ma túy khác (kg) 
	
	

	
	+ Số lượng tiền (VNĐ)
	
	

	
	+ Số lượng súng thu giữ 
	
	

	4
	Số vụ liên quan đến đối tượng người nước ngoài
	
	

	5
	Số đối tượng người nước ngoài
	
	

	6
	Số vụ vận chuyển qua biên giới
	
	

	7
	Số vụ vận chuyển qua đường hàng không
	
	

	8
	Số vụ vận chuyển qua đường bưu điện
	
	

	9
	Số vụ vận chuyển qua đường biển
	
	

	10
	Số vụ xử phạt vi phạm hành chính
	1
	1

	11
	Số đối tượng xử phạt vi phạm hành chính
	1
	1

	12
	Số tiền phạt
	3.500.000d
	1.500.000đ

	II
	Công tác điều tra, thụ lý án
	
	

	13
	Tổng số vụ án thụ lý, điều tra trong kỳ
	31
	+9

	14
	Tổng số bị can thụ lý, điều tra trong kỳ
	36
	-3

	15
	Khởi tố mới
	Kết quả
	Chỉ tiêu được giao
	

	
	Số vụ khởi tố mới
	28
	55
	16

	
	+ Câp tỉnh
	
	
	

	
	+ Cấp huyện
	11
	21
	

	
	+ Cấp xã
	17
	34
	

	16
	Số bị can khởi tố mới
	33
	
	26

	
	+ Câp tỉnh
	
	
	

	
	+ Cấp huyện
	16
	
	

	
	+ Cấp xã
	17
	
	

	17
	Phân tích cơ cấu khởi tố
	
	

	
	Tỷ lệ tội mua bán trái phép CMT  trong cơ cấu khởi tố
	21,5%
	25%

	
	Tỷ lệ tội tàng trữ trái phép CMT  trong cơ cấu khởi tố
	67,8%
	68,75%

	
	Tỷ lệ bị can phạm tội mua bán trái phép CMT  trong cơ cấu khởi tố
	21,2%
	30,7%

	
	Tỷ lệ bị can phạm tội tàng trữ trái phép CMT  trong cơ cấu khởi tố
	57,8%
	46,2%

	18
	Kết thúc điều tra
	
	

	
	Số vụ đề nghị VKS truy tố
	24
	+8

	
	Số bị can đề nghị VKS truy tố
	29
	+7

	
	Số vụ án đình chỉ điều tra
	
	

	
	Số bị can đình chỉ điều tra
	
	

	19
	Số vụ án tạm đình chỉ điều tra
	
	

	20
	Số bị can tạm đình chỉ điều tra
	
	

	21
	Số vụ án hiện đang thụ lý, điều tra
	
	

	22
	Số bị can hiện đang thụ lý, điều tra
	
	

	III
	Công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm
	
	

	23
	Số tiếp nhận mới
	1
	-15

	24

	Trực tiếp xử lý
	
	

	
	+ Khởi tố
	
	+16

	
	+ Không khởi tố
	
	

	
	+ Tạm đình chỉ
	
	

	25
	Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	
	

	26
	Còn lại cuối kỳ
	1
	

	IV
	Công tác nghiệp vụ cơ bản (tính đến 14/4/2024)
	
	

	27
	ĐTCB (hiện đang quản lý)
	5
	5

	
	+ Lập mới
	0
	0

	28
	Sưu tra (hiện đang quản lý)
	72
	54

	
	+ Lập mới
	
	24

	29
	Hiềm nghi (hiện đang quản lý)
	2
	0

	
	+ Lập mới
	4
	0

	30
	Chuyên án đang đấu tranh (trinh sát + truy xét)
	0
	0

	
	+ Lập mới
	0
	0

	31
	Đặc tình (hiện đang quản lý)
	5
	11

	
	+ Lập mới
	4
	

	32
	Cơ sở bí mật (hiện đang quản lý)
	5
	6

	
	+ Lập mới
	3
	

	33
	CTVDD (hiện đang quản lý)
	
	

	
	+ Lập mới
	
	

	V
	Công tác truy nã
	
	

	34
	Số đối tượng truy nã phát sinh mới
	
	

	35
	Số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại
	Kết quả
	Chỉ tiêu được giao
	

	
	
	
	
	

	36
	Số đối tượng truy nã còn lại đến cuối kỳ
	
	

	VI
	Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy
	
	

	37
	Số người sử dụng trái phép chất ma túy
	19
	

	38
	Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý
	91
	

	39
	Lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	13
	

	40
	Số người sử dụng trái phép chất ma túy rối loạn tâm thần (“ngáo đá”) bị phát hiện
	0
	

	41
	Số vụ phạm pháp hình sự do người ngáo đá gây ra
	0
	

	42
	Điểm phức tạp
	0
	

	
	Số điểm phức tạp về ma túy mới phát sinh trong kỳ
	0
	

	
	Số điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa
	0
	

	
	Số điểm phức tạp về ma túy còn lại đến cuối kỳ
	0
	

	43
	Tụ điểm phức tạp
	0
	

	
	Số tụ điểm phức tạp về ma túy mới phát sinh trong kỳ
	0
	

	
	Số tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa
	0
	

	
	Số tụ điểm phức tạp về ma túy còn lại đến cuối kỳ
	0
	

	44
	Điểm nguy cơ
	0
	

	VII
	Công tác phòng ngừa, đấu tranh TPMT lợi dụng không gian mạng
	0
	

	45
	Số vụ
	
	

	46
	Số đối tượng
	
	

	47
	Số điểm, tụ điểm 
	
	

	48
	Số đường dây
	
	

	49
	Số băng ổ nhóm
	
	

	50
	ĐTCB  (hiện đang quản lý)
	
	

	51
	ST (hiện đang quản lý)
	
	

	52
	HN (hiện đang quản lý)
	
	

	53
	CA (hiện đang quản lý)
	
	

	54
	Vai ảo NV (hiện đang quản lý)
	1
	0

	55
	Vai ảo CTVBM  (hiện đang quản lý)
	
	

	VIII
	Công tác XDLL (toàn tỉnh/TP)
	
	

	56
	Tổng số cán bộ 
	5
	5

	57
	Điều tra viên
	3
	1

	58
	Trinh sát viên
	2
	4

	59
	Chuyên viên
	
	

	60
	Số lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp
	
	

	61
	Số CBCS bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên
	
	

	61
	Số CBCS bị thương khi thi hành nhiệm vụ
	
	

	62
	Số CBCS hy sinh khi thi hành nhiệm vụ
	
	

	64
	Số CBCS bị phơi nhiễm HIV khi thi hành nhiệm vụ
	
	



	CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)




